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[bookmark: _Toc90112375]Phụ lục 4. Bảng mã minh chứng.
	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1. 
	2
	1
	2.1.01
	 
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	2. 
	 
	 
	2.1.02 
	 
	Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp

	3. 
	 
	 
	2.1.03
	 
	Đăng ký xác định chỉ tiêu tuyển sinh

	4. 
	 
	 
	2.1.04
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

	5. 
	 
	 
	2.1.05
	 
	Quyết định Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh

	6. 
	 
	 
	2.1.06
	 
	Quyết định Ban tư vấn tuyển sinh

	7. 
	 
	 
	2.1.07
	 
	Kế hoạch thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh

	8. 
	 
	 
	 
	1.3.04
	Thông báo tuyển sinh năm 2018, 2019, 2020

	9. 
	 
	 
	2.1.08
	 
	Hồ sơ đăng ký, hồ sơ nhập học

	10. 
	 
	 
	2.1.09
	 
	Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh

	11. 
	 
	 
	2.1.10
	 
	Quyết định trúng tuyển nhập học

	12. 
	 
	 
	2.1.11
	 
	Quyết định mở lớp

	13. 
	 
	 
	2.1.12
	 
	Báo cáo kết quả tuyển sinh

	14. 
	 
	 
	2.1.13
	 
	Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học và phương hướng triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học. 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	15. 
	2
	2
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	16. 
	 
	 
	 
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020 - 2021

	17. 
	 
	 
	 
	1.2.04
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Điện - Điện tử năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

	18. 
	 
	 
	2.2.01
	 
	Thời khóa biểu học kỳ ngành Điện công nghiệp

	19. 
	 
	 
	2.2.02
	 
	Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	20. 
	 
	 
	2.2.03
	 
	Quyết định thành lập Tổ Thanh tra – Pháp chế

	21. 
	 
	 
	2.2.04
	 
	Quyết định thành lập phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác sinh viên 

	22. 
	 
	 
	 
	2.1.13
	Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học và phương hướng triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học. 

	23. 
	 
	 
	2.2.05
	 
	Hồ sơ giảng viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, sổ đầu bài, giáo án, sổ tay giảng viên

	24. 
	 
	 
	2.2.06
	 
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giảng viên từng học kỳ của khoa Điện - Điện tử.

	25. 
	 
	 
	2.2.07
	 
	Báo cáo tự kiểm tra các hoạt động của đơn vị

	26. 
	 
	 
	2.2.08
	 
	Tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giảng viên từng học kỳ, cả năm toàn trường

	
	 
	 
	 
	 
	 

	27. 
	2
	3
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	28. 
	 
	 
	 
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

	29. 
	 
	 
	 
	2.2.02
	Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	30. 
	 
	 
	2.3.01
	 
	Danh sách môn học có sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành hoặc bài giảng, tài liệu giảng dạy có sử dụng phần mềm

	31. 
	 
	 
	2.3.02
	 
	Danh sách môn học có tổ chức cho sinh viên báo cáo bằng PowerPoint

	32. 
	 
	 
	2.3.03
	 
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	33. 
	 
	 
	2.3.04
	 
	Lịch dự giảng của giảng viên

	34. 
	 
	 
	
	2.2.05 
	Hồ sơ giảng viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, sổ đầu bài, giáo án, sổ tay giảng viên

	35. 
	 
	 
	 
	2.2.06
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giảng viên từng học kỳ của khoa Điện - Điện tử.

	36. 
	 
	 
	 
	1.2.07
	Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của khoa Điện - Điện tử năm học 2018- 2019, 2019-2020;2020 – 2021

	37. 
	 
	 
	2.3.05
	 
	Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo

	38. 
	 
	 
	2.3.06
	 
	Kế hoạch biên soạn ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

	39. 
	 
	 
	2.3.07
	 
	Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo, chức năng Trắc nghiệm

	40. 
	 
	 
	2.3.08
	 
	Tổng hợp ý kiến về cải tiến phần mềm quản lý đào tạo ý kiến của người học, nhà giáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học tại các khoa

	
	 
	 
	 
	 
	 

	41. 
	2
	4
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	42. 
	 
	 
	2.4.01
	 
	Công văn về việc xin gửi sinh viên đến đơn vị thực tập tốt nghiệp

	43. 
	 
	 
	2.4.02
	 
	Kế hoạch cho sinh viên đi thực hành, thực tập

	44. 
	 
	 
	2.4.03
	 
	Công văn tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp

	45. 
	 
	 
	2.4.04
	 
	Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp; Danh sách thống kê sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp

	46. 
	 
	 
	2.4.05
	 
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp

	47. 
	 
	 
	2.4.06
	 
	Giấy công tác của giảng viên hướng dẫn về việc cử giảng viên đi công tác về thực tập tốt nghiệp

	48. 
	 
	 
	2.4.07
	 
	Phiếu điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên

	49. 
	 
	 
	2.4.08
	 
	Bảng điểm môn học Thực tập tốt nghiệp; Quyết định công nhận tốt nghiệp, Danh sách sinh viên tốt nghiệp. 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	50. 
	2
	5
	2.5.01
	 
	Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 , Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18/6/202020 về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng

	51. 
	 
	 
	2.5.02
	 
	Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 09/10/2019 về Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy

	52. 
	 
	 
	2.5.03
	 
	Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019 Quy định về mẫu bằng, In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp

	53. 
	 
	 
	2.5.04
	 
	Quyết định số 658/QĐ-LTT-CTCT ngày 18/6/2018, Quyết định số 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019, Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện

	54. 
	 
	 
	2.5.05
	 
	Sổ tay giáo dục định hướng

	55. 
	 
	 
	2.5.06
	 
	Sổ sinh hoạt CVHT

	56. 
	 
	 
	 
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020 - 2021

	57. 
	 
	 
	2.5.07
	 
	Kế hoạch tổng kết học kỳ các khóa đào tạo

	58. 
	 
	 
	2.5.08
	 
	Lịch thi kết thúc môn học học kỳ của các khóa đào tạo

	59. 
	 
	 
	2.5.09
	 
	Phiếu chấm điểm rèn luyện

	60. 
	 
	 
	2.5.10
	 
	Bảng tổng kết đánh giá  kết quả rèn luyện học kỳ, năm học

	61. 
	 
	 
	2.5.11
	 
	Bảng điểm tổng kết học kỳ, năm học

	62. 
	 
	 
	2.5.12
	 
	Hình ảnh trang cá nhân sinh viên trên trang www.sv.lttc.edu.vn

	63. 
	 
	 
	2.5.13
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

	64. 
	 
	 
	2.5.14
	 
	Biên bản họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

	65. 
	 
	 
	2.5.15
	 
	Quyết định và danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

	66. 
	 
	 
	2.5.16
	 
	Giấy đề nghị xuất phôi để in bằng tốt nghiệp

	67. 
	 
	 
	2.5.17
	 
	Sổ phát bằng

	68. 
	 
	 
	2.5.18
	 
	Biên bản tiêu hủy phôi bằng

	69. 
	 
	 
	2.5.19
	 
	Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học

	
	 
	 
	 
	 
	 

	70. 
	2
	6
	2.6.01
	 
	Kế hoạch công tác thanh kiểm tra hàng năm

	71. 
	 
	 
	2.6.02
	 
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm của khoa

	72. 
	 
	 
	2.6.03
	 
	Bảng kiểm tra giờ thực giảng hàng ngày

	73. 
	 
	 
	2.6.04
	 
	Ghi nhận tình hình giảng dạy và học tập qua hệ thống camera

	74. 
	 
	 
	2.6.05
	 
	Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học

	75. 
	 
	 
	2.6.06
	 
	Ghi nhận tình hình thực hiện quy định của giảng viên hàng tháng

	76. 
	 
	 
	2.6.07
	 
	Biên bản họp Thường trực Hội đồng thi đua hàng tháng

	77. 
	 
	 
	2.6.08
	 
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm

	78. 
	 
	 
	2.6.09
	 
	Biên bản họp khoa hàng tháng

	79. 
	 
	 
	2.6.10
	 
	Quyết định về việc thành lập tổ Dự giờ, kiểm tra chuyên môn

	80. 
	 
	 
	2.6.11
	 
	Kế hoạch tổ chức thực hiện dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn hàng năm khoa Điện - Điện tử

	81. 
	 
	 
	2.6.12
	 
	Biên bản họp Tổ bộ môn

	82. 
	 
	 
	2.6.13
	 
	Biên bản họp khoa Điện - Điện tử

	83. 
	 
	 
	2.6.14
	 
	Biên bản họp Hội đồng khoa

	84. 
	 
	 
	2.6.15
	 
	Biên bản họp Hội đồng tư vấn nghề nghiệp

	85. 
	 
	 
	2.6.16
	 
	Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn toàn diện hàng năm

	86. 
	 
	 
	2.6.17
	 
	Báo cáo công tác tự kiểm tra các hoạt động của khoa, tổ bộ môn hàng năm

	87. 
	 
	 
	2.6.18
	 
	Văn bản/tài liệu thể hiện kết quả điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất tại đơn vị

	
	 
	 
	 
	 
	 

	88. 
	2
	7
	2.7.01
	 
	Quyết định ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp của trường

	89. 
	 
	 
	2.7.02
	 
	Thông báo tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	90. 
	 
	 
	 
	2.1.02 
	Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp

	91. 
	 
	 
	 
	2.2.02
	Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	92. 
	 
	 
	 
	1.2.08
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của nhà trường năm học 2018- 2019, 2019-2020;2020 – 2021

	93. 
	 
	 
	 
	2.1.01
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	94. 
	 
	 
	 
	2.1.03
	Đăng ký xác định chỉ tiêu tuyển sinh

	95. 
	 
	 
	 
	2.1.04
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

	96. 
	 
	 
	 
	2.1.05
	Quyết định Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh

	97. 
	 
	 
	 
	2.1.10
	Quyết định trúng tuyển nhập học

	98. 
	 
	 
	2.7.03
	 
	Quyết định mở lớp đào tạo trình độ liên thông cao đẳng

	99. 
	 
	 
	2.7.04
	 
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo liên thông

	100. 
	 
	 
	2.7.05
	 
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học liên thông ngành Điện công nghiệp

	101. 
	 
	 
	 
	2.5.05
	Sổ tay giáo dục định hướng

	102. 
	 
	 
	2.7.06
	 
	Biên bản kiểm tra hồ sơ tuyển sinh liên thông cao đẳng ngành Điện công nghiệp

	103. 
	 
	 
	 
	2.1.13
	Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học và phương hướng triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học. 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	104. [bookmark: _GoBack]
	4
	1
	 
	1.1.11
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	105. 
	 
	 
	 
	1.1.12
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	106. 
	 
	 
	 
	1.1.13
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	107. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	108. 
	 
	 
	 
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	109. 
	 
	 
	 
	1.1.09
	Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát

	110. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	111. 
	 
	 
	4.1.01
	 
	Hồ sơ Thực tập tại Doanh nghiệp, Cơ quan chuyên môn của giảng viên

	112. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	
	 
	 
	 
	 
	 

	113. 
	4
	2
	 
	1.1.10
	Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp

	114. 
	 
	 
	 
	1.1.12
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	115. 
	 
	 
	 
	1.1.13
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	116. 
	 
	 
	 
	1.1.11
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	117. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của tổ bộ môn, khoa năm 2018, 2019, 2020

	118. 
	 
	 
	 
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

	119. 
	 
	 
	 
	1.1.09
	Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát

	120. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020

	121. 
	 
	 
	 
	2.1.01
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	
	 
	 
	 
	 
	 

	122. 
	4
	3
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Điện công nghiệp năm 2018, 2019, 2020

	123. 
	 
	 
	4.3.01
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